
 
                                                                   PHỤ LỤC  
                                               DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ 
             (Kèm theo Thông báo báo giá số        /TB-BVND115 ngày       tháng     năm 2025) 

 
 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn ĐVT Số lượng  

1​ Áo khoác mổ  - Vải Kaki, màu xanh két 
- In logo  

Cái 1400 

2​ Quần áo xanh 
mổ  

- Vải Kaki thun, màu xanh két 
- In logo  Bộ 600 

3​ Quần áo bệnh 
nhân 

- Vải Kate fort in hoa văn  
- In logo  Bộ 2000 

4​ Dây cố định tay 
- Vải Kaki, màu xanh két 
- Kích thước: 180cm x 6cm 
- In logo 

Cái 200 

5​ Drap dán (Khám 
Yêu cầu) 

- Vải kate ford, màu trắng trơn 
- Kích thước: 180cm x150cm 
- In logo  

Tấm 200 

6​ Drap thường  
- Vải kate ford, màu trắng trơn 
- Kích thước: 260cm x 150cm 
- In logo  

Tấm  5.000 

7​ Sant 2m x 1m4 

- Vải Calicot trắng trơn​
- Kích thước: 200cm x 140cm. Sant không 
lỗ, may 2 lớp, chần chéo, chần 4 cạnh ​
- In logo  

Tấm 2.000 

8​ Sant 1m4 x 1m4 

- Vải Calicot trắng trơn​
- Kích thước: 140cm x 140cm. Sant không 
lỗ, may 2 lớp, chần chéo, chần 4 cạnh ​
- In logo  

Tấm  3.000 

9​ Sant 90 x90  

- Vải Calicot trắng trơn​
- Kích thước: 90cm x 90cm. Sant không 
lỗ, may 2 lớp, chần chéo, chần 4 cạnh ​
- In logo  

Tấm 3.000 

10​ Sant 90 x90 lỗ 

- Vải Calicot trắng trơn 
- Kích thước: 90cm x 90cm. Sant có lỗ, 
may 2 lớp, chần chéo, chần 4 cạnh​
- In logo  

Tấm 600 



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn ĐVT Số lượng  

11​ Sant 60 x 60 

- Vải Calicot trắng trơn 
- Kích thước: 60cm x 60cm. Sant không 
lỗ, may 2 lớp, chần chéo, chần 4 cạnh  
- In logo  

Tấm 1.000 

12​ Sant 60 x 60 lỗ 

- Vải Calicot trắng trơn 
- Kích thước: 60cm x 60cm. Sant có lỗ, 
may 2 lớp, chần chéo, chần 4 cạnh  
- In logo  

Tấm 300 

13​ Drap láng  
- Vải Simili màu xám 
- Kích thước: 1m x1,2m 
- In logo  

Mét  200 

14​ Áo choàng trắng 
(Xét nghiệm) 

- Vải Kaki thun màu trắng trơn 
- In logo  Cái  100 

15​ Drap Nội soi 
- Vải Simili màu xám 
- Kích thước: 2m x1,5m 
- In logo  

Tấm 50 

16​ Áo MRI - Vải kate ford, màu xanh da trời 
- In logo  

Cái 120 

 


